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Phụ lục
DANH SÁCH KẾT QUẢ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - KHÓA NGÀY 27/8/2023
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐÔNG PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số: #sovb/QĐ-GDĐT ngày #nbh/8/2023 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam)

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Dân tộc Đánh 

giá
1 ARÂL THỊ HỒNG 01/05/1993 Quảng Nam Nữ Cơ Tu Đạt
2 VÕ THỊ ĐÀO 05/05/1991 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
3 NGÔ MINH HẢI 13/04/1998 Đà Nẵng Nam Kinh Đạt
4 TRẦN THỊ HẬU 11/11/1986 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
5 PHẠM THỊ HOA HUỆ 02/04/1991 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
6 MAI VĂN ANH KHOA 18/07/1999 Đà Nẵng Nam Kinh Đạt
7 MAI THỊ HOÀI KHƯƠNG 12/08/1994 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
8 PHAN THỊ THANH VÂN 16/07/1979 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
9 TRƯƠNG THỊ LIÊN 07/04/1998 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
10 LÊ THỊ THÙY LINH 20/12/1993 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
11 PHAN THỊ THU LÝ 20/08/1982 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
12 NGUYỄN VĂN MẠNH 20/08/1995 Thanh Hóa Nam Kinh Đạt
13 TRẦN THỊ THÃO NGUYÊN 28/05/2000 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
14 PHAN THỊ NGUYÊN 25/01/1990 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
15 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 07/09/1992 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
16 ĐINH THỊ HỒNG QUYỂN 20/10/1989 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
17 ĐẶNG THỊ SANG 25/07/1993 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
18 NGUYỄN THỊ TẤM 04/04/1991 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
19 ĐÀO THỊ THẮM 15/11/1990 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
20 NGUYỄN THỊ NGỌC THU 16/05/1984 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
21 VĂN THỊ THU THỦY 10/09/1991 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
22 LÊ THỊ THU THỦY 02/06/1991 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
23 TRẦN THỊ THỦY TIÊN 02/11/1997 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
24 PHAN THỊ TÌNH 06/05/1995 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
25 PHẠM THỊ BÍCH TRANG 11/03/1992 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
26 DƯƠNG THỊ THÙY TRINH 25/02/1995 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
27 NGUYỄN THỊ THÚY VI 06/04/1990 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
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28 NGUYỄN THỊ LỘC XINH 02/06/1995 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
29 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 15/06/1990 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
30 PHẠM THỊ NGỌC YẾN 07/07/1991 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
31 BÙI VĂN CƯ 29/03/1978 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
32 TRẦN ANH ĐÀO 01/01/1980 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
33 ĐÀO HỮU ĐỨC 20/08/1968 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
34 TRẦN PHỤNG ĐỨC 09/09/1990 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
35 TRƯƠNG HIỀN 20/06/1992 Bình Định Nam Kinh Đạt
36 ĐỖ THỊ GIANG HỒNG 06/09/1972 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
37 HỒ THỊ HỮU 22/09/1985 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
38 NGUYỄN THỊ LAI 10/02/1988 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
39 LÊ THỊ MAI LIỄU 04/09/1980 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
40 NGUYỄN LƯỢNG 12/06/1967 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
41 HỒ THỊ NGA 10/02/1989 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
42 BÙI PHAN YẾN NHI 28/05/1987 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
43 ĐINH XUÂN NHI 26/09/1993 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
44 NGUYỄN THỊ NHIỀU 01/01/1974 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
45 NGUYỄN VŨ NHO 20/04/1981 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
46 TRẦN THỊ KIỀU OANH 17/08/1981 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
47 ĐINH HOÀNG QUÂN 05/04/1993 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
48 TRƯƠNG THỊ SEN 16/09/1986 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
49 ĐINH THỊ SÔ 17/02/1987 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
50 NGUYỄN VĂN TÂM 10/03/1971 Bình Định Nam Kinh Đạt
51 BÙI VĂN THẮNG 08/06/1974 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
52 TRẦN THỊ LỆ THU 09/09/1989 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
53 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 22/02/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
54 VÕ THỊ LỆ VIÊN 08/11/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
55 NGUYỄN NGỌC VIỄN 05/09/1995 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
56 HỒ VĂN VƯƠNG 12/02/1986 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
57 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 26/06/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
58 HUỲNH THỊ KIM YẾN 26/05/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt
59 ĐỖ THẾ BÁ 17/09/1993 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
60 NGUYỄN THANH DIỆN 01/11/1994 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
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61 BIỆN TIẾN ĐỒNG 13/02/1999 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
62 PHAN QUANG HẬU 12/08/1999 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
63 TRƯƠNG LÊ KHÁNH ĐAN 24/03/2000 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
64 LÂM VIỆT HÙNG 25/07/1986 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
65 VÕ CÔNG HƯNG 23/09/1989 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
66 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH 09/08/1993 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
67 LÊ THỊ KIỀU 10/02/1993 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
68 CAO VĂN LAI 04/11/1988 Quảng Ngãi Nam Kinh Đạt
69 NGUYỄN THỊ THANH LAN 18/03/1989 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
70 PHẠM THỊ MỸ LỆ 20/10/1984 Quảng Bình Nữ Kinh Đạt
71 NGUYỄN VĂN LINH 04/09/1996 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
72 TRẦN THỊ TRÚC LY 29/12/1997 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
73 NGUYỄN VĂN MẪN 24/11/1991 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
74 TRẦN THỊ MẪN 10/01/1985 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
75 HUỲNH MAI NAM 20/02/1991 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
76 TRẦN SINH NHẬT 17/02/1994 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
77 PHAN TẤN PHÁP 18/04/1994 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
78 TRẦN VĂN TÂM 14/08/1986 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
79 TRẦN NGỌC THÁI 31/07/1991 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
80 NGUYỄN NHẬT THANH 02/03/1991 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
81 VĂN THỊ PHƯƠNG THẢO 05/04/1988 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
82 NGUYỄN VĂN TOÀN 12/10/1997 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
83 ĐOÀN THANH TỨ 20/03/1999 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
84 VÕ THỊ HỒNG UYÊN 05/05/1984 Quảng Nam Nữ Kinh Đạt
85 PHẠM VĂN VI 02/02/1987 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
86 PHAN TẤN VIÊN 08/02/1990 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
87 TRẦN VĂN VINH 10/05/1996 Quảng Nam Nam Kinh Đạt
88 HUỲNH THỊ ÁI LY 14/09/1986 Quảng Ngãi Nữ Kinh Đạt

Danh sách này tổng cộng có 88 người./.
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